
Buổi: Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Thời gian: 18h30 - 20h45
Phòng: C3-09

äää Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 225677 Nguyễn Minh Anh 17/11/2004 kiên giang DH22NNA05

2 222923 Nguyễn Thị Tú Anh 08/10/2004 Bạc Liêu DH22NNA05

3 226234 Võ Thị Quế Anh 09/11/2004 Kiên Giang DH22NNA05

4 221419 Trần Tuyết Cẩm 09/03/2004 Sóc Trăng DH22NNA05

5 237562 Nguyễn Phạm Ngọc Đào 04/08/2005 Vĩnh Long DH23NNA04

6 213062 Tiêu Khương Duy 15/08/2003 0 DH22NNA05

7 237031 Nguyễn Cẩm Giang 16/03/2005 Cần Thơ DH23NNA03

8 236013 Lê Đặng Phước Giàu 28/04/2005 An Giang DH23NNA03

9 220382 Lê Ngọc Giàu 31/08/2004 Tiền Giang DH22NNA05

10 236543 Đinh Thị Ngọc Hân 01/08/2005 An Giang DH23NNA03

11 220987 Thanh Thúy Hân 02/06/2004 Kiên Giang DH22NNA05

12 222821 Nguyễn Huy Hiền 04/03/2004
Bà Rịa-

Vũng Tàu
DH22NNA05

13 220521 Nguyễn Thanh Hiếu 24/12/2004 Tiền Giang DH22NNA05

14 225430 Huỳnh Nhất Khang 12/10/2004 Kiên Giang DH22NNA05

15 223688 Huỳnh Phúc Khang 24/04/2004 Bến Tre DH22NNA05

16 220811 Võ Thị Kim Khoa 22/02/2003 Sóc Trăng DH22NNA05

17 226910 Lê Minh Kiêng 15/01/2003 Sóc Trăng DH22NNA05

18 226397 Trần Thị Kim Lành 29/11/2004 Cà Mau DH22NNA05

19 223751 Nguyễn Thị Liền 24/12/2004 Sóc Trăng DH22NNA05

20 223997 Quách Thị Trúc Linh 23/07/2004 Sóc Trăng DH22NNA05

21 223911 Trịnh Trà My 26/11/2004 Cà Mau DH22NNA01

22 221766 Huỳnh Hoa Ngân 12/03/2004 Kiên Giang DH22NNA05

23 222242 Nguyễn Thanh Ngân 21/04/2003 Cà Mau DH22NNA05

24 224824 Phạm Ngọc Ngân 25/12/2003 Cần Thơ DH22NNA05

25 226660 Nguyễn Thị Hòa Nhi 03/01/2004 An Giang DH22NNA05

26 225315 Nguyễn Thị Thảo Nhi 19/04/2004 An Giang DH22NNA05

27 226146 Nguyễn Thị Yến Nhi 16/12/2004 An Giang DH22NNA05

28 223824 Nguyễn Thị Thảo Như 21/11/2004 Tiền Giang DH22NNA05

29 226683 Đổ Thị Ngọc Phối 14/05/2004 An Giang DH22NNA05

30 220782 Võ Trọng Phúc 07/05/2004 Kiên Giang DH22NNA05

31 225241 Lê Ngọc Thảo 30/07/2004 Cà Mau DH22NNA05

32 224664 Mai Thảo 20/10/2004 Hậu Giang DH22NNA03

33 225405 Trần Thị Cẩm Tiên 11/07/2004 Hậu Giang DH22NNA01
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34 222247 Nguyễn Bửu Tiến 14/10/2004 Cần Thơ DH22NNA05

35 225437 Dương Ngọc Trân 30/09/2004 Cà Mau DH22NNA05

36 226398 Lưu Thùy Trang 20/12/2004 Cà Mau DH22NNA05

37 237236 Nhan Nhã Uyên 28/12/2005 Cà Mau DH23NNA03

38 212530 Lê Thị Tuyết Vân 27/10/2003 An Giang DH22NNA05

39 221198 Trần Triều Vũ 03/03/2004 Sóc Trăng DH22NNA05

40 222005 Ngô Thị Mỹ Xuyên 01/03/2004 Hậu Giang DH22NNA05

41 225618 Lê Kim Yến 19/05/2004 Kiên Giang DH22NNA05


